
Stt Mã SV Họ tên học sinh Lớp HP Môn 
Khoa 

QLHP

Điểm 

đã PK
Ghi chú 

01 21211OT2377 Lê Huỳnh Anh Tuấn 21211OT2377
Bảo vệ môi trường và sử dụng 

tài nguyên hiệu quả
Ô TÔ 2.0

02 22211TT2512 Hoàng Anh Tuấn CSC10633003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT 2.0

03 22211DC0104 Nguyễn Gia Thuận CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 7.0

04 22211DC0095 Trần Hồ Khải CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 5.0

05 22211DC1956 Võ Đình Khôi CSC11203001 Điện tử cơ bản Điện -ĐT 0.0

06 22211OT3015 Trần Quang Huy CNC11424108 Gầm Ô tô Ô TÔ 10.0

07 21211TT3852 Phan Phương Phát CNC10731103 Lập trình di động 1 CNTT 8.5

08 22211TT4750 Cao Anh Vũ CSC10632002 Lập trình hướng đối tượng CNTT 6.5

09 22211TT2159 Trần Thanh Sơn CSC10632005 Lập trình hướng đối tượng CNTT 2.0

10 21211TT1604 Lê Thanh Hưng CSC10632006 Lập trình hướng đối tượng CNTT 0.0

11 22211TT1781 Lương Thị Thùy Linh CSC10632008 Lập trình hướng đối tượng CNTT 0.0

12 21211TC0156 Võ Lê Trâm Anh CNC11030001
Nghiệp vụ ngân hàng trung 

ương
TCKT 0.5

13 21211QT1798 Phạm Thị Bích Hòa CNC10426001 Phân tích hoạt động kinh tế QTKD 1.0

14 22211QS3593 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CSC10416001 Quản lý thương mại đại cương QTKD 1.5

15 21211NH2736 Nguyễn Thị Hồng Nguyên CNC11517001
Quản trị nhân sự nhà hàng 

khách sạn
DL 1.0

16 19211CK1622 Trương Hữu Trí TNC10212001 Thiết kế khuôn mẫu CKCTM 1.0

17 22211LD2083 Đặng Thiết Hoàng DCC10019117 Tin học CNTT 1.0

18 21211LG2458 Hồ Thị Kim Tuyến CNC10456001
Tuyển dụng nhân sự & quản lý 

nhóm
QTKD 5.0

19 21211LG1156 Huỳnh Thị Như Thường CNC10456002
Tuyển dụng nhân sự & quản lý 

nhóm
QTKD 6.5

20 22211DC1956 Võ Đình Khôi CSC11211002 Vẽ điện Điện -ĐT 0.5

21 21211CK0327 Võ Văn Kiệt CNC1025004 Vẽ thiết kế trên máy tính CKCTM 8.5
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